
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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I. THÔNG TIN CHUNG

- Khóa: D22VT

- Thời gian thực tập: Từ 29/6 đến 16/8/2026

HỌ VÀ TÊN MÃ SV LỚP ĐƠN VỊ THỰC TẬP
GIÁO VIÊN 

PHỤ TRÁCH
Ghi chú

1 Nguyễn Minh Duy B22DCVT106 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Phạm Thị Thúy Hiền
ĐT: 0914330826

2 Phạm Đình Quý B22DCVT429 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
3 Nguyễn Quốc Tấn B22DCVT457 D22DMVT1 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
4 Trần Quảng Nam B22DCVT371 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
5 Đặng Tấn Dũng B22DCVT087  D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền Nhóm trưởng
6 Vũ Đức Linh B22DCVT311 B22CQVT07-B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
7 Đoàn Tuấn Anh B22DCVT011 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
8 Nguyễn Tấn Dũng B22DCVT091 VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
9 Lê Tài Phước B22DCVT407 D22CQVT07-B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền

10 Bùi Gia Bảo B22DCVT047 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
11 Lê Bá Hoàng B22DCVT204 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
12 Vương Hữu Trương B22DCVT567 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
13 Ngô Quang Huy B22DCVT237 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
14 Hoàng Hải Triều B22DCVT557 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
15 Đàm Phúc Huy B22DCVT232 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
16 Hồ Ngọc Long B22DCVT314 VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
17 Nguyễn Minh Quân B22DCVT424 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
18 Đỗ Xuân Trường B22DCVT568 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
19 Trần Khánh Đức B22DCVT162 D22CQVT02-B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
20 Đinh Tiến Đạt B22DCVT123 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
21 Lý Đình Đức B22DCVT152 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
22 Lê Hữu Sơn B22DCVT439 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
23 Nguyễn Mạnh Cường B22DCVT069 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
24 Nguyễn Trần Công B22DCVT062 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Phạm Thị Thúy Hiền
1 Nguyễn Văn Phố B22DCVT400 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền Nhóm trưởng
2 Lê Hải Vũ B22DCVT591 D22CQVT07-B CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
3 Mai Văn Tính B22DCVT465 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
4 Đàm Quốc Khánh B22DCVT280 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
5 Bùi Đức Anh B22DCVT005 D22CQVT05-B CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
6 Trần Thanh Khôi B22DCVT296 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
7 Đinh Đỗ Tùng Lâm B22DCVT301 D22CQVT05-B CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
8 Đỗ Tuấn Anh B22DCVT014 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
9 Chu Hải Nam B22DCVT352 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền

10 Nguyễn Quốc Việt B22DCVT578 D22VTHI01 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
11 Nguyễn Duy Hưng B22DCVT253 B22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
12 Nguyễn Minh Phượng B22DCVT409 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
13 Nguyễn Vũ Mạnh Quý B22DCVT428 Đ22CVT04-B CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
14 Ngô Quang Anh B22DCVT041 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
15 Trần Văn Huy B22DCVT246 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
16 Tạ Trung Kiên B22DCVT265 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN TAM HƯNG Phạm Thị Thúy Hiền
1 Dương Thị Hồng Anh B22DCVT007 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ITC Phạm Thị Thúy Hiền Nhóm trưởng
2 Nguyễn Quốc Huy B22DCVT241 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ITC Phạm Thị Thúy Hiền
3 Tạ Đồng Đăng B22DCVT141 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ITC Phạm Thị Thúy Hiền
4 NGUYỄN XUÂN TOÀN B22DCVT467 VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ITC Phạm Thị Thúy Hiền
5 Lê Mạnh Tuấn B22DCVT482 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ITC Phạm Thị Thúy Hiền
6 Hoàng Quốc Anh B22DCVT015 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ITC Phạm Thị Thúy Hiền

STT

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ 
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

           DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP D22VT
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7 Trần Văn Toản B22DCVT469 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ITC Phạm Thị Thúy Hiền
1 Nguyễn Văn Nghĩa B22DCVT389 D22VTMD03 CÔNG TY COMIT Phạm Thị Thúy Hiền
2 Vương Quốc Bảo B22DCVT053 D22VTMD03 CÔNG TY COMIT Phạm Thị Thúy Hiền
3 Tăng Thế Dương B22DCVT117 D22VTMD03 CÔNG TY COMIT Phạm Thị Thúy Hiền
4 Đinh Hà Anh B22DCVT009 D22VTMD01 CÔNG TY COMIT Phạm Thị Thúy Hiền
5 Quản Thị Thanh Xuân B22DCVT601 D22VTMD01 CÔNG TY COMIT Phạm Thị Thúy Hiền
6 Phạm Mạnh Tam B22DCVT451 D22VTMD02 CÔNG TY COMIT Phạm Thị Thúy Hiền
7 Đinh Hữu Kiên  B22DCVT259 D22VTHI1 CÔNG TY COMIT Phạm Thị Thúy Hiền

1 Khuất Đình Nguyên B22DCVT381 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)

Khuất Văn Đức
LH C.Dung: 
0902290808

2 Phạm Tiến Anh B22DCVT032 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
3 Nguyễn Văn Thịnh B22DCVT541 D22VTVT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
4 Tống Ngọc Kiên B22DCVT267 D22CQVT03-B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
5 Nguyễn Văn Cường B22DCVT070 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
6 Trần Hoàng Anh B22DCVT037 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
7 Nguyễn Quang Tuyền B22DCVT503 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức Nhóm trưởng
8 Đỗ Tiến Mạnh B22DCVT327 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
9 Hoàng Thanh Tùng B22DCVT495 B22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức

10 Vũ Đức Giang B22DCVT168 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
11 Nguyễn Thành Vinh B22DCVT583 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
12 Phạm Chu Thông B22DCVT542 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
13 Trần Ngọc Cường B22DCVT072 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
14 CAO HÙNG CƯỜNG B22DCVT064 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
15 Đỗ Ngọc Duy B22DCVT097 D22CQVT01-B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
16 Lê Hùng Anh B22DCVT020 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
17 Nguyễn Văn Tú B22DCVT473 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
18 Nguyễn Tiến Thành B22DCVT514 D22VTM01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
19 Hoàng Tú Anh B22DCVT016 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
20 Trương Tiến Bách B22DCVT046 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
21 ĐẶNG SỸ KIÊN B22DCVT258 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
22 Nguyễn Trường An B22DCVT001 D22MDVT01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
23 Ngô Văn Đức B22DCVT153 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
24 Nguyễn Trọng Triệu B22DCVT559 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
25 Nguyễn Thanh Bình B22DCVT056 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
26 Mai Đức Đại B22DCVT120 D22CQVT08-B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
27 Nguyễn Quang Tài B22DCVT449 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
28 Lê Đức Khánh B22DCVT283 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
29 Đinh Đức Thiện B22DCVT533 D22CQVT05-B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
30 Bùi Thế Anh B22DCVT006 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
31 Nguyễn Trường Thịnh B22DCVT540 D22VTHI1 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
32 Nguyễn Khoa Nam Khang B22DCVT288 D22CQVTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN) Khuất Văn Đức
1 Nguyễn Quang Vinh B22DCVT582 D22VTMD04 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức Nhóm trưởng
2 Nguyễn Thị Liên B22DCVT305 D22VTMD01 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
3 Nguyễn Tất Đạt B22DCVT131 D22VTMD02 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
4 Vũ Văn Duy B22DCVT110 D22VTMD04 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
5 Trịnh Nguyên Lượng B22DCVT325 D22VTMD03 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
6 Nguyễn Hoàng Linh B22DCVT306 D22CQVT02-B CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
7 Chu Văn Tiến B22DCVT458 D22VTMD01 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
8 Vũ Quang Vinh B22DCVT587 D22VTMD02 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
9 Nguyễn Minh Thiên B22DCVT531 D22VTMD02 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức

10 Lê Quốc Huy B22DCVT235 D22VTMD02 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
11 Lưu Thế Duy B22DCVT102 D22VTVT CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
12 Lê Xuân Hảo B22DCVT181 D22VTMD03 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
13 Mai Đức Long B22DCVT317 D22CQVT05-B CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
14 Phạm Đức Giầu B22DCVT171 D22CQVT03-B CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
15 Phạm Tuấn An B22DCVT002 D22VTVT CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
16 Nguyễn Đức Anh B22DCVT024 D22CQVT08-B CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
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17 Nguyễn Hữu Tuấn B22DCVT485 D22VTMD03 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
18 Đỗ Quang Anh B22DCVT012 D22VTMD02 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
19 Võ Đức Anh B22DCVT040 D22CQVT08-B CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
20 Trần Văn Hảo B22DCVT182 D22CQVT06-B CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
21 Lê Sỹ Đức Thịnh B22DCVT538 D22VTHI01 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
22 Trần Trung Nghĩa B22DCVT391 D22VTMD04 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
23 Phan Văn Nghĩa B22DCVT390 D22VTMD04 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
24 Phạm Ngọc Vũ B22DCVT597 D22VTHI02 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
25 Cao Xuân Đạt B22DCVT122 D22VTHI1 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
26 Đào Ngọc Thiện B22DCVT532 D22VTMD02 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
27 PHÙNG NGỌC DUY B22DCVT108 D22DCTH01 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
28 Nguyễn Thành Nam B22DCVT365 D22VTMD03 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
29 Lê Văn Nhất B22DCVT374 D22VTHI02 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
30 Hoàng Văn Tới B22DCVT470 D22VTHI02 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
31 Bùi Khánh Duy B22DCVT096 D22VTMD05 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
32 Đinh Đức Thắng B22DCVT521 D22CQVT01-B CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
33 Lưu Phương Nam B22DCVT357 D22VTMD03 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
34 Hà Minh Hải B22DCVT173 D22VTMD03 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
35 Trần Đăng Khoa B22DCVT294  D22VTMD04 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức
36 Nguyễn Trung Đức B22DCVT159 D22VTVT CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG VIỄN THÔNG MIỀN BẮC (TIN TELECOM)Khuất Văn Đức

1 Phạm Nam Khánh B22DCVT286 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
Lê Thanh Thủy
ĐT: 0947709979

2 Vũ Hoàng Giang B22DCVT169 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
3 Lưu Xuân Hiền B22DCVT186 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
4 Hoàng Sỹ Minh B22DCVT337 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
5 La Thế Kiên B22DCVT260 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
6 Vũ Trần Hợp B22DCVT219 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
7 Nguyễn Thành Chung B22DCVT082 D22CQVT02-B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
8 Nguyễn Ngọc Nam B22DCVT362 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
9 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn B22DCVT483 D22VTHI1 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy

10 Hoàng Trung Anh B22DCVT017 D22CQVT01-B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
11 Bùi Huy Hoàng B22DCVT201 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
12 Đỗ Doãn Hoàng B22DCVT203 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
13 Lê Ngọc Minh B22DCVT338 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
14 Nguyễn Hồng Sơn B22DCVT443 D22VTVT CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
15 Nguyễn Thị Thủy B22DCVT548 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
16 Nguyễn Triều Dương B22DCVT115 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
17 Phạm Tiến Trình B22DCVT560 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
18 Nguyễn Đức Đạt B22DCVT129 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
19 Vũ Thăng Long B22DCVT323 D22CQVT03-B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy Nhóm trưởng
20 Nguyễn Hồng Sơn B22DCVT444 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
21 Nguyễn Khắc Đại Minh Đức B22DCVT156 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
22 Phan Nhân Hiếu B22DCVT196 VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
23 Phạm Nguyễn Hải Yến B22DCVT604 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
24 Đinh Thế Hùng B22DCVT224 VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
25 Đoàn Minh Tuấn B22DCVT480 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
26 Ngô Việt Tiến B22DCVT460 D22VTMD3 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT Lê Thanh Thủy
1 Nghiêm Đình Dương B22DCVT116 D22VTHI01 CÔNG TY SVTECH Lê Thanh Thủy
2 Phan Thanh Huy B22DCVT244 D22VTHI01 CÔNG TY SVTECH Lê Thanh Thủy
3 Nguyễn Minh Tâm B22DCVT453 D22VTMD03 CÔNG TY SVTECH Lê Thanh Thủy Nhóm trưởng
4 Võ Đình Hoàng B22DCVT217 D22VTMD01 CÔNG TY SVTECH Lê Thanh Thủy
5 Phan Văn Vinh B22DCVT585 D22DCVT01-B CÔNG TY SVTECH Lê Thanh Thủy
6 Nguyễn Văn Hoàng B22DCVT213 D22VTHI02 CÔNG TY SVTECH Lê Thanh Thủy
7 Vũ Hoàng Hán B22DCVT179 D22VTMD02 CÔNG TY SVTECH Lê Thanh Thủy
1 Phan Văn Đạt B21DCVT123 D21VTVT CÔNG TY TINASOFT Lê Thanh Thủy
2 Nguyễn Ngọc Dương B22DCVT112 D22VTHI02 CÔNG TY TINASOFT Lê Thanh Thủy Nhóm trưởng
3 Ngô Thị Thu Huyền B22DCVT250 D22DMD01 CÔNG TY TINASOFT Lê Thanh Thủy
4 Lê Quốc Huy B22DCVT236 D22VTMD02 CÔNG TY TINASOFT Lê Thanh Thủy
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5 Phạm Bảo Khuê B22DCVT298 D22VTMD02 CÔNG TY TINASOFT Lê Thanh Thủy
6 Nguyễn Hữu Xuân B22DCVT600 D22VTMD05 CÔNG TY TINASOFT Lê Thanh Thủy
7 Nguyen Thai Tuyen B22DCVT502 D22CQVT06-B CÔNG TY TINASOFT Lê Thanh Thủy
8 Nguyễn Quang Phú B22DCVT402 B22DCVT402 CÔNG TY TINASOFT Lê Thanh Thủy
1 Nguyễn Hoàng Minh B22DCVT346 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL) Lê Thanh Thủy Nhóm trưởng
2 Nguyễn Ngọc Hân B22DCVT184 D22VTVT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL) Lê Thanh Thủy
3 Đàm Đình Bảo Long B22DCVT312 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL) Lê Thanh Thủy
4 Lê Thị Thúy Hằng B22DCVT183 D22VTVT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL) Lê Thanh Thủy
5 Lê Phương Mai B22DCVT326 D22VTVT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL) Lê Thanh Thủy
6 Lê Trung Kiên B22DCVT261 D22CQVT05-B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL) Lê Thanh Thủy
7 Đặng Đức Tùng B22DCVT493 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA (PGL) Lê Thanh Thủy
1 Đỗ Tiến Dũng B22DCVT089 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
2 Đỗ Quốc Triệu B22DCVT558 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
3 Nguyễn Mạnh Chiến B22DCVT078 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy Nhóm trưởng
4 Nguyễn Anh Minh B22DCVT342 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
5 Lê Quốc Minh B22DCVT339 VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
6 Lương Tùng Anh B22DCVT022 D22CQVT06-B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
7 Nguyễn Tuấn Phong B22DCVT399 D22CQVT07-B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
8 Phạm Minh Đức B22DCVT160 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
9 Nguyễn Thành Long B22DCVT320 D22CQVT08-B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy

10 Nguyễn Minh Đăng B22DCVT139 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
11 Hà Ngọc Quốc B22DCVT426 D22VTHI-01 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
12 Nguyễn Việt Anh B22DCVT029 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
13 Phạm Trung Kiên B22DCVT264 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
14 Nguyễn Quý Trí B22DCVT556 D22VTHI01 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy
15 Nguyễn Sỹ Đức B22DCVT157 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NGHE NHÌN KTP Lê Thanh Thủy

1 Hà Quang Hiếu B22DCVT191 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC)
Nguyễn Thị Thu Hằng
ĐT: 0912614545

2 Đinh Văn Tuấn B22DCVT479 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
3 Trịnh Đức Chung B22DCVT083 D22VTHI1 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
4 Trần Sách Trường B22DCVT576 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
5 Nguyễn Thành Duy B22DCVT107 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
6 Cổ Hữu Điềm B22DCVT143 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
7 Trần Văn Huy B22DCVT247 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
8 Nguyễn Hoàng Lê Huy B22DCVT239 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
9 Đoàn Hoàng Khánh Trung B22DCVT563 D22VTHI01 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng Nhóm trưởng

10 Phùng Xuân Trường B22DCVT575 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
11 Nguyễn Hoàng Tùng B22DCVT499 D22CQVT03-B CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
12 Vũ Đức Vinh B22DCVT586 D22VTVT CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
13 Phạm Đình Bách B22DCVT042 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
14 NGUYỄN QUANG TINH B22DCVT464 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
15 Nguyễn Tiến Thành B22DCVT515 D22VTHI01 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
16 LÊ CÔNG MẠNH B22DCVT329 D22CQVT01-B CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
17 Mưu Thị Ngọc Lan B22DCVT300 D22VTVT CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
18 Nguyễn Hữu Hiếu B22DCVT195 D22CQVT03-B CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
19 Nông Đình Khôi B22DCVT295 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
20 Đoàn Nhật Tuệ B22DCVT491 D22CQVT03-B CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
21 Nguyễn Danh Quang B22DCVT411 D22CQVT03-B CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
22 Vũ Minh Hiếu B22DCVT198 D22CQVT06B CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
23 Nguyễn Hồng Quân B22DCVT423 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
24 Vũ Phạm Đức Toàn B22DCVT468 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
25 Nguyễn Tấn Dũng B22DCVT092 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
26 Hoàng Xuân Tùng B22DCVT496 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
27 Trần Xuân Thắng B22DCVT528 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
28 Lê Minh Ngọc B22DCVT377 D22VTHI01 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
29 Trần Quốc Khánh B22DCVT287 D22CQVT07-B CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
30 Vũ Quang Dũng B22DCVT095 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ (HITC) Nguyễn Thị Thu Hằng
1 Nguyễn Hoàng Tú B22DCVT472 D22VTHI02 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
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2 Trần Ngô Anh Dũng B22DCVT094 D22VTMD04 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
3 Nguyễn Đức Ngọc B22DCVT378 D22CQVT02-B TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
4 Nguyễn Hữu Huỳnh B22DCVT251 D22VTMD02 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
5 Lương Hải Khoa B22DCVT293 D22VTMD03 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng Nhóm trưởng
6 Bùi Phú Thịnh B22DCVT535 D22VTMD04 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
7 Nguyễn Đức Thịnh B22DCVT539  D22VTMD02 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
8 Ngô Hoài Nam B22DCVT358 D22VTMD04 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
9 Hà Đức Duy B22DCVT099 D22VTDM02 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng

10 Nguyễn Công Trường B22DCVT569 D22VTMD01 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
11 Trịnh Xuân Bắc B22DCVT054 D22VTMD04 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
12 Lê Huy Hoàng B22DCVT206 D22VTMD04 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
13 Lại Thế Đoàn B22DCVT144 D22CQMD05 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
14 Nguyễn Hữu Nam B22DCVT360 D22CQVT-08B TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
15 Nguyễn Mạnh Tùng B22DCVT500 D22VTMD03 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
16 Lê Đình Dương B22DCVT111 D22CQVT07-B TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
17 Bùi Quyết Thắng B21DCVT387 D21VTMD02 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
18 Đỗ Đình Tuấn B22DCVT481 D22VTMD01 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
19 Trịnh Hải Đăng B22DCVT142 D22VTMD04 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
20 Ngô Phú Sâm B22DCVT436 D22VTHI1 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
21 Đỗ Chiến Thuật B22DCVT545 D22VTMD01 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
22 Nguyễn Thanh Bình B22DCVT057 D22VTMD01 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng Nhóm trưởng
23 Nguyễn Văn Hải B22DCVT177 D22VTMD01 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
24 Nghiêm Xuân Trường B22DCVT573 D22VTMD03 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
25 Phan Huy Trường B22DCVT574 D22CQVT06-B TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
26 Nguyen Duc Dat B22DCVT128 D22VTMD05 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
27 LÊ ĐỨC TOÀN B22DCVT466 VTMB02 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
28 Nguyễn Tiên Phong B22DCVT398 D22VTMD04 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
29 Bùi Ngọc Hiện B22DCVT188 VTMD02 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
30 Vương Văn Sáng B22DCVT435 D22CQVT03-B TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
31 Bùi Quốc An B21DCVT048 D21VTVT TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
32 Nguyễn Hữu Kỳ B22DCVT272 D22DTMD05VT TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
33 Trần Anh Tú B22DCVT474 B22VTMD01 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
34 Đỗ Văn Đạt B22DCVT125 D22VTHI02 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
35 Phạm Văn Thuận B22DCVT544 D22VTMD05 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
36 Phạm Hữu N22DCVT043B D22VTMD01 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
37 Vũ Xuân Vinh B22DCVT589 D22VTMD03 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng
38 Mai Văn Đông B20DCVT110 D20VTVT2 TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG (VNPT NET) Nguyễn Thị Thu Hằng

1 Đoàn Viết Hoàng B22DCVT202 D22CQVT02-B TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)
Phạm Anh Thư
ĐT: 0912528188

2 Hoàng Ngọc Vũ B22DCVT590 D22VTMD04 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư
3 Lê Công Giang B22DCVT166 D22VTMD04 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư
4 Nguyễn Văn Thái B22DCVT507 D22VTHIO1 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư
5 Nguyễn Ngọc Hải B22DCVT176 D22VTHI02 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư
6 Đỗ Thị Thu Yến B22DCVT603 D22VTVT TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư
7 Phí Thị Thúy B22DCVT549 D22VTVT TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư Nhóm trưởng
8 Dương Hoài Nam B22DCVT354 D22VTHI01 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư
9 Nguyễn Qúy Dương B22DCVT113 D22VTVT TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư

10 Đặng Việt Anh B22DCVT008 D22VTVT TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư
11 Nguyễn Nhật Thăng B22DCVT520 D22CQVT08-B TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư
12 Vi Minh Hiếu B22DCVT197 D22VTHI02 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư
13 Vũ Văn Thắng B22DCVT530 D22CQVT02-B TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL(VHT)Phạm Anh Thư
1 Vũ Minh Ngọc B22DCVT380 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
2 Nguyễn Trung Đức B22DCVT158 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
3 Đào Công Hoà B22DCVT199 D22CQVT07-B CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
4 Lê Thành Danh B22DCVT084 D22VTMD02 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
5 Trịnh Hồng Sơn B22DCVT446 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
6 Đinh Tuấn Thành B22DCVT511 D22CQMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
7 Nguyễn Phương Nam B22DCVT364 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
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8 Trương Đại Hiệp B22DCVT190 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
9 Đào Thanh Long B22DCVT313 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư

10 Nguyễn Khánh Nam B22DCVT361 D22VTHI1 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
11 Ngô Việt Hùng B22DCVT226 D22VTHI01 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
12 Phạm Huy Hoàng B22DCVT215 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
13 Kim Tiến Thành B22DCVT513 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
14 Hà Văn Mạnh B22DCVT328 MD05 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
15 Đinh Kim Tuấn Anh B22DCVT010 D22VTMD01 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
16 Trần Thành Đạt B22DCVT134 D22VTMD04 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư Nhóm trưởng
17 Phạm Quang Linh B22DCVT308 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
18 Trần Trường Giang B22DCVT167 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN HTN VIỆT NAM Phạm Anh Thư
1 Nguyễn Thành Tiến B22DCVT462 D22VTMD04 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
2 Đào Mạnh Cường B22DCVT066 D22VTHI01 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
3 Nghiêm Văn Trường B22DCVT572 D22VTMD03 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
4 Lê Anh Đức B22DCVT150 D22VTVT CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
5 Hoàng Đức Đạt B22DCVT126 D22VTVT CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư Nhóm trưởng
6 Phạm Thế Vinh B22DCVT584 D22VTVT CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
7 Cao Văn Cường B22DCVT065 D22VTMD01 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
8 Nguyễn Anh Vũ B22DCVT593 D22VTMD01 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
9 Nguyễn Trung Kiên B22DCVT262 D22VTMD04 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư

10 Đàm Trung Quân B22DCVT420 D22VTVT CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
11 Lê Phi Long B22DCVT315 D22VTMD02 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
12 Nguyễn Thọ Hùng B22DCVT228 D22VTVT CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
13 Vũ Quang Vinh B22DCVT588 D22VTMD03 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
14 Lương Mạnh Cường B22DCVT067 D22CQVT03-B CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
15 Trần Đình Kiên B22DCVT268 D22VTHI1 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
16 Hoàng Việt Hưng B22DCVT252 D22VTMD02 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
18 Nguyễn Hồng Khánh B22DCVT284 VTMD02 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
19 Nguyễn Văn Chiến B22DCVT079 D22VTMD05 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
20 ĐÀO HỮU PHƯỚC B22DCVT406 D22CQVT06-B CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư
21 Đặng Khắc Tuân B22DCVT476 D22VTMD03 CÔNG TY VIỄN THÔNG VIỆT VƯƠNG Phạm Anh Thư

1 Kiều Quỳnh Biển B22DCVT055 D22VTVT Công ty ZTE HK Việt Nam
Đặng Trần Lê Anh
ĐT: 0913000710

2 Nguyễn Song Huy B22DCVT242 D22VTMD02 Công ty ZTE HK Việt Nam Đặng Trần Lê Anh Nhóm trưởng
3 Phạm Hoàng Nam B22DCVT369 D22VTMD01 Công ty ZTE HK Việt Nam Đặng Trần Lê Anh
4 Nguyễn Trung Tuấn B22DCVT488 D22CQVT08-B Công ty ZTE HK Việt Nam Đặng Trần Lê Anh
5 Ngô Minh Hiếu B22DCVT193 D22VTMD01 Công ty ZTE HK Việt Nam Đặng Trần Lê Anh
1 Đỗ Xuân Tiến B21DCVT046 D21VTMD03 TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL (Viettel Networks) Đặng Trần Lê Anh
2 Nguyễn Như Quỳnh B22DCVT433 D22VTMD01 TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL (Viettel Networks) Đặng Trần Lê Anh
3 Đỗ Quang Huy B22DCVT234 D22VTVT TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL (Viettel Networks) Đặng Trần Lê Anh
4 Lê Thị Như Nguyên B22DCVT382 D22VTVT TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL (Viettel Networks) Đặng Trần Lê Anh
5 Nguyễn Hoành Tuấn B22DCVT484 D22VTMD03 TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL (Viettel Networks) Đặng Trần Lê Anh Nhóm trưởng
1 Lương Thế Vinh B22DCVT580 D22VTMD02 Công ty cổ phần tư vấn công nghệ NGS (NGSC) Đặng Trần Lê Anh
2 Đào Huy Hùng B22DCVT223 D22VTMD04 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AZT VIỆT NAM Đặng Trần Lê Anh
3 Ngô Trí Hoàng B22DCVT207 D22VTMD04 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AZT VIỆT NAM Đặng Trần Lê Anh
4 Bùi Trí Kha B22DCVT273 D22VTMD01 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT IS) Đặng Trần Lê Anh
5 Vi Hồng Huy B22DCVT249 D22VTMD01 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT IS) Đặng Trần Lê Anh
6 Dương Đức Nam B22DCVT353 D22VTMD01 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT (FPT IS) Đặng Trần Lê Anh
7 Nguyễn Văn Ý B22DCVT602 D22CQVT02 - B CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT Đặng Trần Lê Anh
8 Trần Phương Nam B22DCVT370 D22VTHI01 CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT Đặng Trần Lê Anh
9 Phạm Hữu Dũng B22DCVT093 D22VTHI02 Công ty Cổ phần VTI Đặng Trần Lê Anh

10 Mai Đức Chiến B22DCVT077 D22VTMD03 CTCP truyền thông DL VH DS Hà Nội Đặng Trần Lê Anh
11 Nguyễn Hoài Nam B22DCVT359 D22VTMD04 HDL Engineering Trading JSC Đặng Trần Lê Anh
12 Nguyễn Thế Hùng B22DCVT227 D22VTVT CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG VÀ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG (ICICC)Đặng Trần Lê Anh
13 Trần Văn An B22DCVT004 D22VTHI01 Tập đoàn Robert Bosch GmbH Đặng Trần Lê Anh
14 Nguyễn Thành Đông B22DCVT148 D22VTHI1 TEXAS VIỆT NAM - Gia Công PCB, SMT, PCBA Đặng Trần Lê Anh
15 Phạm Văn Thành B22DCVT516 D22VTHI01 Toshiba Software Development VietNam Đặng Trần Lê Anh
16 Phạm Tuấn Linh B22DCVT309 D22VTHI02 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển mạng và Dịch vụ, Cục Viễn thông Đặng Trần Lê Anh
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17 Nguyễn Bảo Hoàng B22DCVT211 D22VTMD02 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) Đặng Trần Lê Anh

18 Trịnh Huy Hoàng B22DCVT216  D22VTMD05
Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (VNAIC)
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) Đặng Trần Lê Anh

19 Nguyễn Minh Tiến B22dCVT461 D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TS GROUP Đặng Trần Lê Anh
20 Phan Đình Huy B22DCVT243 D22VTMD02 Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Viettel AI) Đặng Trần Lê Anh Nhóm trưởng
21 Hoàng Anh Nam B22DCVT355 D22VTVT Viettel Construction Hà Nội Đặng Trần Lê Anh
22 Nguyễn Viết Thiên Nam B22DCVT367 D22VTMD04 VNPT NGHỆ AN Đặng Trần Lê Anh
23 Đỗ Quang Khải B20DCVT210 D20VTVT1 VTV- Đài Truyền hình Việt Nam Đặng Trần Lê Anh
24 Lê Đức Hải B22DCVT174 D22VTMD04 Công ty CMC Telecom Đặng Trần Lê Anh
25 Nguyễn Quốc Khánh B22DCVT285 D22VTMD03 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI&DỊCH VỤ SỨC SỐNG MỚI Đặng Trần Lê Anh
26 Nhân Duy Tùng B22DCVT498 D22VTMD02 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÂN PHỐI THẾ GIỚI CÔNG NGHỆ TWDĐặng Trần Lê Anh
27 Nguyễn Chí Đức B22DCVT155 VTMD02 Công ty cổ phần Đường Việt Nam Đặng Trần Lê Anh
28 Nguyễn Hữu Việt B22DCVT577 D22CQVT01-B Công ty Cổ phần G-Innovations Việt Nam Đặng Trần Lê Anh
29 Nguyễn Ngọc Khang B22DCVT290 D22VTMD02 Công ty cổ phần OSAS Đặng Trần Lê Anh
30 Phạm Thành Đức B22DCVT161 D22VTMD01 Công ty TNHH Xusux Việt Nam Đặng Trần Lê Anh
31 Nguyễn Công Đại B22DCVT121 D22VTMD01 TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL (VTS) Đặng Trần Lê Anh
32 Đặng Thị Diệu B22DCVT085 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP DỊCH VỤ NEXTGEN Đặng Trần Lê Anh
33 Đinh Công Dũng B22DCVT088 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP DỊCH VỤ NEXTGEN Đặng Trần Lê Anh
34 Nguyễn Đình Huấn B22DCVT221 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP DỊCH VỤ NEXTGEN Đặng Trần Lê Anh
35 Dương Thế Khanh B22DCVT279 D22VTMD05 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔĐặng Trần Lê Anh
36 Phùng Đình Đạt B22DCVT133  D22VTHI02 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET Đặng Trần Lê Anh
37 Bùi Nguyên Phong B22DCVT394 D22VTHI01 Công ty cổ phần công nghệ FUTURE R Đặng Trần Lê Anh
38 Nguyễn Quốc Học B22DCVT218 D22CQVT02-B Công ty cổ phần Hệ thống AIoT Đặng Trần Lê Anh
39 Lê Phúc Lâm B22DCVT302 D22VTMD03 Trung tâm Hỗ trợ phát triển Mạng và Dịch vụ - Cục Viễn thôngĐặng Trần Lê Anh
40 Nguyễn Tiến Quân B22DCVT425 D22VTHI1 Công Ty TNHH IoT Solutions Việt Nam Đặng Trần Lê Anh
41 Đàm Phi Hùng B22DCVT222 D22 VTHI2 CÔNG TY CỔ PHẦN ROGO SOLUTIONS Đặng Trần Lê Anh
42 Lê Văn Long B22DCVT316 D22VTMD03 CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP DỊCH VỤ NEXTGEN Đặng Trần Lê Anh

PHỤ TRÁCH KHOA
Đặng Thế Ngọc (đã ký)


